
BUỔI Tiết \ thứ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 + 2

Toán - C. Hồng - B3.1

Toán - T. Quyền - B3.2

Toán - C. Vy - B3.3

Toán - C. Thảo - B3.4

Toán - T. Đệ - B3.5

Văn - C. Huệ - B2.5

Văn - C. Dung - B2.4

Văn - C. Nhung - B2.3

Văn - C. Phương - B2.2

Anh - C. Trang - D3.1 (đợt II)

Anh - C. Linh - D3.2 (đợt II)

Văn - C. Thắm - B3.1

Văn - C. Tâm - B3.2

Văn - C. Huệ - B3.3

Văn - C. Dung - B3.4

Văn - C. Nhung - B3.5

Anh - C. Thảo - B2.5

Anh - C. Liên - B2.4

Anh - C. Hà - B2.3

Anh - C. Cẩm - B2.2

Toán - C. Hồng - D2.1 (Đợt II)

Toán - C. Thảo - D2.2 (đợt II)

Toán - C. Hồng - B3.1

Toán - T. Quyền - B3.2

Toán - C. Vy - B3.3

Toán - C. Thảo - B3.4

Toán - T. Đệ - B3.5

Văn - C. Huệ - B2.5

Văn - C. Dung - B2.4

Văn - C. Nhung - B2.3

Văn - C. Phương - B2.2

Anh - C. Trang - D3.1 (đợt II)

Anh - C. Linh - D3.2 (đợt II)

Anh - C. Trang - B3.1

Anh - C. Phượng - B3.2

Anh - C. Liên - B3.3

Anh - C. Cẩm - B3.4

Anh - C. Hà - B3.5

Toán - C.Hồng - B2.5

Toán - C. Vy - B2.4

Toán - T. Đệ - B2.3

Toán - T. Quyền - B2.2

Văn - C.Phương - D3.1 (đợt II)

Văn - C.Tâm - D3.2 (đợt II)

Văn - C. Thắm - B3.1

Văn - C. Tâm - B3.2

Văn - C. Huệ - B3.3

Văn - C. Dung - B3.4

Văn - C. Nhung - B3.5

Anh - C. Thảo - B2.5

Anh - C. Liên - B2.4

Anh - C. Hà - B2.3

Anh - C. Cẩm - B2.2

Toán - C. Hồng - D2.1 (Đợt II)

Toán - C. Thảo - D2.2 (đợt II)

Anh - C. Trang - B3.1

Anh - C. Phượng - B3.2

Anh - C. Liên - B3.3

Anh - C. Cẩm - B3.4

Anh - C. Hà - B3.5

Toán - C.Hồng - B2.5

Toán - C. Vy - B2.4

Toán - T. Đệ - B2.3

Toán - T. Quyền - B2.2

Văn - C.Phương - D3.1 (đợt II)

Văn - C.Tâm - D3s.2 (đợt II)

3 + 4

Toán (chuyên) - T. Quyền - B3.1

Toán (chuyên) - C. Thảo - B2.4

Toán (chuyên) - T.Đệ - D3.4 (đợt II)

Lí (chuyên) - T. Long - B3.2

Lí (chuyên) - C. Nhung - B2.2

Hóa (chuyên) - C. Nụ - B3.3

Hóa (chuyên) - C. My - D3.1

Sinh (chuyên) - C. Loan - HĐ

Tin (chuyên) - T. Khương - MT 1

Văn (chuyên) - C. Thắm - B3.5

Anh (chuyên) - C. Trang - B2.5

Anh (chuyên) - C. Phượng - B2.3

Sử (chuyên) - C. Ý - D3.2

Đia (chuyên) - C. Trâm - D3.3

Anh - C. Trang - B3.1

Anh - C. Phượng - B3.2

Anh - C. Liên - B3.3

Anh - C. Cẩm - B3.4

Anh - C. Hà - B3.5

Toán - C.Hồng - B2.5

Toán - C. Vy - B2.4

Toán - T. Đệ - B2.3

Toán - T. Quyền - B2.2

Văn - C.Phương - D3.1 (đợt II)

Văn - C.Tâm - D3.2 (đợt II)

Toán (chuyên) - T. Quyền - B3.1

Toán (chuyên) - C. Thảo - B2.4

Toán (chuyên) - T.Đệ - D3.4 (đợt II)

Lí (chuyên) - T. Long - B3.2

Lí (chuyên) - C. Nhung - B2.2

Hóa (chuyên) - C. Nụ - B3.3

Hóa (chuyên) - C. My - D3.1

Sinh (chuyên) - C. Loan - HĐ

Tin (chuyên) - T. Khương - MT 1

Văn (chuyên) - C. Thắm - B3.5

Anh (chuyên) - C. Trang - B2.5

Anh (chuyên) - C. Phượng - B2.3

Sử (chuyên) - C. Ý - D3.2

Đia (chuyên) - C. Trâm - D3.3

Văn - C. Thắm - B3.1

Văn - C. Tâm - B3.2

Văn - C. Huệ - B3.3

Văn - C. Dung - B3.4

Văn - C. Nhung - B3.5

Anh - C. Thảo - B2.5

Anh - C. Liên - B2.4

Anh - C. Hà - B2.3

Anh - C. Cẩm - B2.2

Toán - C. Hồng - D2.1 (Đợt II)

Toán - C. Thảo - D2.2 (đợt II)

Toán (chuyên) - T. Quyền - B3.1

Toán (chuyên) - C. Thảo - B2.4

Toán (chuyên) - T.Đệ - D3.4 (đợt II)

Lí (chuyên) - T. Long - B3.2

Lí (chuyên) - C. Nhung - B2.2

Hóa (chuyên) - C. Nụ - B3.3

Hóa (chuyên) - C. My - D3.1

Sinh (chuyên) - C. Loan - HĐ

Tin (chuyên) - T. Khương - MT 1

Văn (chuyên) - C. Thắm - B3.5

Anh (chuyên) - C. Trang - B2.5

Anh (chuyên) - C. Phượng - B2.3

Sử (chuyên) - C. Ý - D3.2

Đia (chuyên) - C. Trâm - D3.3

Toán - C. Hồng - B3.1

Toán - T. Quyền - B3.2

Toán - C. Vy - B3.3

Toán - C. Thảo - B3.4

Toán - T. Đệ - B3.5

Văn - C. Huệ - B2.5

Văn - C. Dung - B2.4

Văn - C. Nhung - B2.3

Văn - C. Phương - B2.2

Anh - C. Trang - D3.1 (đợt II)

Anh - C. Linh - D3.2 (đợt II)

5 + 6

Văn - C. Thắm - B3.1

Văn - C. Tâm - B3.2

Văn - C. Huệ - B3.3

Văn - C. Dung - B3.4

Văn - C. Nhung - B3.5

Anh - C. Thảo - B2.5

Anh - C. Liên - B2.4

Anh - C. Hà - B2.3

Anh - C. Cẩm - B2.2

Toán (chuyên) - T. Quyền - B3.1

Toán (chuyên) - C. Thảo - B2.4

Toán (chuyên) - T.Đệ - D3.4 (đợt II)

Lí (chuyên) - T. Long - B3.2

Lí (chuyên) - C. Nhung - B2.2

Hóa (chuyên) - C. Nụ - B3.3

Hóa (chuyên) - C. My - D3.1

Sinh (chuyên) - C. Loan - HĐ

Tin (chuyên) - T. Khương - MT 1

Văn (chuyên) - C. Thắm - B3.5

Anh (chuyên) - C. Trang - B2.5

Anh (chuyên) - C. Phượng - B2.3

Sử (chuyên) - C. Ý - D3.2

Đia (chuyên) - C. Trâm - D3.3

Anh - C. Trang - B3.1

Anh - C. Phượng - B3.2

Anh - C. Liên - B3.3

Anh - C. Cẩm - B3.4

Anh - C. Hà - B3.5

Toán - C.Hồng - B2.5

Toán - C. Vy - B2.4

Toán - T. Đệ - B2.3

Toán - T. Quyền - B2.2

Toán - C. Hồng - B3.1

Toán - T. Quyền - B3.2

Toán - C. Vy - B3.3

Toán - C. Thảo - B3.4

Toán - T. Đệ - B3.5

Văn - C. Huệ - B2.5

Văn - C. Dung - B2.4

Văn - C. Nhung - B2.3

Văn - C. Phương - B2.2

1 + 2
Văn - C.Phương - D3.1 (đợt II)

Văn - C.Tâm - D3.2 (đợt II)

Văn - C.Phương - D3.1 (đợt II)

Văn - C.Tâm - D3.2 (đợt II)

Toán - C. Hồng - D2.1 (Đợt II)

Toán - C. Thảo - D2.2 (đợt II)

3 + 4
Anh - C. Trang - D3.1 (đợt II)

Anh - C. Linh - D3.2 (đợt II)

Toán - C. Hồng - D2.1 (Đợt II)

Toán - C. Thảo - D2.2 (đợt II)

Anh - C. Trang - D3.1 (đợt II)

Anh - C. Linh - D3.2 (đợt II)

THỜI KHÓA BIỂU ÔN LỚP 9 LÊN 10 (Áp dụng từ 03/6/2019)
Buổi chiều ----- Tiết 1+2: từ 13h30 đến 15h00; Tiết 3+4: từ 15h15 đến 16h45; Tiết 5+6: từ 17h00 đến 18h30

Buổi sáng ----- Tiết 1+2: từ 07h00 đến 08h30; Tiết 3+4: từ 08h45 đến 10h15
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